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Câu 1: Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc tập [image: image1.wmf].
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 Tính xác suất để chọn được một số thuộc A và số đó chia hết cho 5.
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Câu 2: Cho hai số phức 
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Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ 
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 Phương trình mặt phẳng 
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Câu 4: Có bao nhiêu giá trị của tham số [image: image20.wmf]m

 để giá trị nhỏ nhất của hàm số [image: image21.wmf]2
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Câu 5: Cho hình nón đỉnh S, đáy là hình tròn tâm O, thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh a, thể tích của khối nón là:
A. 
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Câu 6: Cho hình chóp 
[image: image32.wmf].
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 và cạnh bên 
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Câu 7: Đồ thị ở hình bên là của 

hàm số nào trong các hàm số sau?
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Câu 8: Cho hàm số 
[image: image51.wmf]()
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có bảng biến thiên như sau.
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Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại 
[image: image53.wmf]3
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B. Hàm số có hai điểm cực trị.
C. Hàm số có giá trị cực đại bằng -1.
D. Hàm số có giá trị cực đại bằng 
[image: image54.wmf]2
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Câu 9: Ông Quang cho Ông Tèo vay 1 tỷ đồng với lãi suất hàng tháng là 0,5% theo hình thức tiền lãi hàng tháng được cộng vào tiền gốc cho tháng kế tiếp. Sau 2 năm, ông Tèo trả cho ông Quang cả gốc lẫn lãi. Hỏi số tiền ông Tèo cần trả là bao nhiêu đồng? (Lấy làm tròn đến hàng nghìn)
A. 3.225.100.000.
B. 1.121.552.000.
C. 1.127.160.000.
D. 1.120.000.000.

Câu 10: Tìm [image: image55.wmf]m

 để đồ thị hàm số [image: image56.wmf]42
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 là gốc tọa độ; [image: image60.wmf]A

 là điểm cực đại, [image: image61.wmf]B
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 là hai điểm cực tiểu của đồ thị hàm số.
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Câu 11: Cho hình chóp tứ giác đều [image: image67.wmf].
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 có cạnh đáy bằng [image: image68.wmf]a

, góc giữa cạnh bên [image: image69.wmf]SA

 và mặt phẳng đáy bằng [image: image70.wmf]30
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S

 của hình trụ có một đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp hình vuông [image: image72.wmf]ABCD

 và chiều cao bằng chiều cao của hình chóp [image: image73.wmf].
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Câu 12: Cho hình lăng trụ [image: image78.wmf].'''
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 có tất cả các cạnh đều bằng [image: image79.wmf]a

. Góc tạo bởi cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng [image: image80.wmf]0
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 của [image: image82.wmf]A

 trên mặt phẳng [image: image83.wmf](''')
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 là trung điểm của [image: image84.wmf]''
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 khoảng cách giữa hai mặt phẳng đáy của lăng trụ [image: image86.wmf].'''
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Câu 13: Cho hàm số 
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dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên 
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B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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C. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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D. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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Câu 14: Trong không gian với hệ trục tọa độ 
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 đạt giá trị nhỏ nhất.
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Câu 15: Tìm nguyên hàm của hàm số 
[image: image110.wmf]()sin2

fxx

=

.

A. 
[image: image111.wmf]sin2cos2

xdxxC

=-+

ò

.
B. 
[image: image112.wmf]cos2

sin2

2

x

xdxC

=+

ò

.
C. 
[image: image113.wmf]sin22cos2

xdxxC

=+

ò

.
D. 
[image: image114.wmf]cos2

sin2

2

x

xdxC

=-+

ò

.
Câu 16: Tất cả giá trị của tham số 
[image: image115.wmf]m

 để đồ thị 
[image: image116.wmf](
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Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với [image: image122.wmf]ABa.
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 Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Trong các tam giác sau, tam giác nào không phải là tam giác vuông?
A. [image: image123.wmf]SBD
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Câu 18: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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Câu 19: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường 
[image: image128.wmf]1

yx

=-

; trục Ox và đường thẳng 
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 quay xung quanh trục Ox. Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành?
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Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ [image: image134.wmf]Oxyz

 cho [image: image135.wmf](1;2;3), (5;2;0).
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Câu 21: Cho số phức [image: image140.wmf]zabi
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Câu 22: Tìm hệ số của số hạng chứa 
[image: image149.wmf]8
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Câu 23: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số [image: image157.wmf]m

 để phương trình [image: image158.wmf]3
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A. [image: image159.wmf]3
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B. [image: image160.wmf]0
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C. [image: image161.wmf]2
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D. [image: image162.wmf]1.


Câu 24: Một hộp có 
[image: image163.wmf]10

 viên bi màu trắng, 
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 viên bi màu xanh và 
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 viên bi màu đỏ. Có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên hai trong số các viên bi thuộc hộp đó?

A. 
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Câu 25: Phương trình 
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có bao nhiêu nghiệm thực?
A. [image: image169.wmf]1

.
B. [image: image170.wmf]3
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Câu 26: Với các số thực dương 
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Câu 27: Giá trị lớn nhất của hàm số 
[image: image178.wmf]2
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Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ [image: image179.wmf]Oxyz
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Câu 29: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 30: Tính giới hạn 
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Câu 31: Biết 
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Câu 32: Tính tích phân 
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Câu 35: Cho hình chóp S.ABC có 
[image: image232.wmf](

)

SAABC

^

, tam giác ABC đều cạnh a; 
[image: image233.wmf]2

SAa

=

. Tính thể tích khối chóp S.ABC;
A. [image: image234.wmf]a

3

3

4

.
B. 
[image: image235.wmf]3

6

6

a

.
C. 
[image: image236.wmf]3

6

12

a

.
D. 
[image: image237.wmf]3

6

4

a

.
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Câu 37: Gọi 
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